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ĐỀ 1
Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:
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Câu 2 (2,0 điểm). Tìm x, biết:
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Câu 3 (2,0 điểm). 

1) Tính tỉ số phần trăm của 
[image: image9.wmf]2

m

5

 và 80dm. 

2) Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 36g.   
Câu 4 (3,0 điểm). 

1) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho
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. Hỏi tia Oy có là tia phân giác của 
[image: image11.wmf]·
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 không ? Vì sao?
2) Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ phân biệt cắt nhau tại O. Hãy viết tên tất cả các góc bằng nhau và giải thích tại sao bằng nhau ?  
Câu 5 (1,0 điểm). Cho a, b, m là số nguyên dương, biết: 
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Hãy chứng tỏ rằng: 
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ĐỀ 1
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2 đ)
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 Nếu không quy đồng mà ra ngay kết quả: trừ 0,25đ
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 Nếu không quy đồng mà ra ngay kết quả: trừ 0,25đ
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HS có thể thực hiện rút gọn chéo rồi sau đó thực hiện quy tắc nhân phân số ra kết quả
(Nếu không có bước này mà ra ngay kết quả thì không chấm)
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(Nếu không có một trong hai bước này thì không chấm)             
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	Câu 2

(2,0 đ)
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(HS có thể bỏ qua bước quy đồng)
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 hoặc 
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  (Mỗi đáp án đúng: 0,25đ)
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   (Thiếu trường hợp trừ 0,25đ)
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	Câu 3

(2,0 đ)
	1) Đổi 80dm = 8m 
	0,25

	
	Tỉ số phần trăm của 
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 và 80dm là 
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Không có lời dẫn không chấm.

HS có thể tính tỉ số, sau đó đổi ra tỉ số phần trăm.
	0,25
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image37.wmf]1
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	= 5%
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	2) Lượng sữa trong chai cần tính là: 36 : 4,5% 
	0,5

	
	= 800 (gam)
Không có lời dẫn không chấm
	0,5

	Câu 4

(3,0 đ)
	[image: image38.emf]z
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	1) Vẽ hình đúng
Do đề bài ra chưa chặt chẽ nên HS có thể vẽ Oy, Oz trên 2 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẫn chấm điểm tối đa.
Vẽ hình sai: Không chấm toàn bài.
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	Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có 
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 tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz  suy ra:
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(HS không lập luận thì không chấm toàn bài)
	0,25

	
	
	
[image: image41.wmf]·

·

·

yOzxOzxOy

Þ=-


	0,25

	
	
[image: image42.wmf]·

000

yOz703535

Þ=-=


	0,25

	
	
[image: image43.wmf]·

·

·

1

yOzxOyxOz

2

Þ==


(HS có thể dùng cách khác để chỉ ra Oy là tia phân giác của 
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	Do đó tia Oy là tia phân giác của 
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	2) Vẽ hình đúng

Vẽ hình sai: Không chấm toàn bài.
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	Các cặp góc bằng nhau:
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	- Nếu giải thích “các cặp góc trên bằng nhau vì đối đỉnh” hay “các cặp góc trên đối đỉnh nên bằng nhau”  vẫn cho điểm tối đa.

- Nếu HS viết được từ 6 đến 9 cặp góc bằng nhau cho điểm tối đa.

- Nếu viết thiếu 1 cặp góc trừ 0,25 điểm
	

	Câu 5

(1 đ)
	Do a, b, m là số nguyên dương, mà 
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Chú ý: - Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm
            - Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa
ĐỀ CHÍNH THỨC
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